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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 

 
 Bản án số: 40/2017/HSST 

      Ngày: 9/5/2017     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thúy Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Ngọc Điểm và ông Nguyễn Khoa Việt – 

đều là cán bộ hưu trí. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Cán bộ 

Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Minh Chánh - Kiểm sát viên. 

 Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 9/5/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Tuy Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 30/2017/HSST ngày 

21/3/2017 đối với bị cáo: 

Trần Vũ H, (tên gọi khác H t) - sinh năm: 1981; Nơi ĐKTT: đường N, 

phường B, thành phố T, tỉnh Phú Yên; Chỗ ở: đường P, phường B, thành phố T, tỉnh 

Phú Yên; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Cha: T, sinh năm 1951; Mẹ: 

V, sinh năm 1955; Vợ: D, sinh năm 1982; Có 02 con: lớn 08 tuổi, nhỏ 05 tuổi; Tiền 

sự, tiền án: Không; Bắt tạm giam ngày 28/10/2016. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư T - Văn phòng luật sư S thuộc Đoàn luật 

sư tỉnh Phú Yên. Có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: D, sinh năm 1982; Địa chỉ: đường 

P, phường B, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Có mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Trần Vũ H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28/10/2016, tại đoạn đường H 

thuộc thôn NB, xã B, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Tuy Hòa bắt quả tang Trần Vũ H đang vận chuyển 27,4623 gam chất bột 

màu trắng dạng nén trên xe taxi M biển số BT do anh L điều khiển. Trần Vũ H khai 

nhận: 27,4623 gam chất bột màu trắng dạng nén là hêrôin mua của người phụ nữ tên 

T (không rõ họ, địa chỉ) tại Quận T. thành phố H với giá 29.000.000 đồng để đem về 

thành phố T sử dụng và phân lẻ bán cho các đối tượng nghiện. 

Qua điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định: 
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Từ tháng 3 đến ngày 25/10/2016, Trần Vũ H đã 10 lần vào TP. H mua hêrôin 

của người phụ nữ tên T, mỗi lần mua từ 5 đến 6,5 chỉ hêrôin với giá từ 4.500.000 

đồng đến 5.000.000 đồng/1 chỉ để đem về thành phố T sử dụng và phân lẻ bán cho N 

mua 04 lần, mỗi lần 1.000.000đồng; H mua 17 lần, mỗi lần 1.000.000 đồng. 

Tại kết luận giám định số 263/GĐ-PC54 ngày 29/10/2016 của phòng kỹ thuật 

hình sự - Công an tỉnh Phú Yên kết luận: Chất bột màu trắng dạng nén thu giữ ngày 

28/10/2016 có trọng lượng 27,4623 gam là hêrôin. Hoàn trả lại Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Tuy Hòa 26,7247 gam hêrôin còn lại sau giám định. 

Vật chứng vụ án: Đang tạm giữ chờ xử lý: 26,7247 gam hêrôin còn lại sau 

giám định; 01 xe ôtô hiệu T màu ghi bạc, biển số BTA; 01 giấy đăng ký xe ôtô hiệu T 

màu ghi bạc, biển số BTA; 01 điện thoại di động hiệu Hobiistar (đã qua sử dụng), có 

số sim K; 07 bơm tim kiêm hiệu VINAHANKOOKK (chưa qua sử dụng); 08 bơm 

tim kiêm (đã qua sử dụng); ½ lưỡi lam hiệu Gillette, 06 lưỡi lam hiệu BIC; 05 bật lửa 

ga. 

             Tại bản cáo trạng số 28/VKS-HS ngày 20/03/2017 của VKSND thành phố 

Tuy Hòa truy tố bị cáo Trần Vũ H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm 

b, h khoản 2 Điều 194 Bộ luât Hình sự.  

 Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả 

lại tài sản này cho bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vì đây là tài sản 

hình thành do việc hai vợ chồng tiết kiệm, vay tiền của cha mẹ hai bên và vay của 

Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Yên để mua xe cho 

thuê để tạo thu nhập nuôi sống gia đình. 

           Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan D là vợ của bị cáo trình bày xe ôtô 

hiệu T màu ghi bạc, biển số BTA là tài sản hình thành do việc hai vợ chồng tiết kiệm, 

vay tiền của cha mẹ hai bên và vay của Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, 

chi nhánh Tỉnh Phú Yên để mua xe. Mục đích cho thuê để tạo thu nhập nuôi sống gia 

đình vì cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định. Vì đây là tài sản chung của 

vợ chồng và chị D không biết việc bị cáo dùng xe để đi mua bán ma túy nên đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên trả lại tài sản này cho bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan. 

          Người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng 

mức hình phạt thấp hơn mức viện kiểm sát đề nghị và trả lại xe ôtô hiệu T màu ghi 

bạc, biển số BTA cho bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

          Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất 

và mức độ hành vi phạm tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo tại cáo 

trạng số 28/VKS-HS ngày 20/03/2017 và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo 

Trần Vũ H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Áp dụng điểm b, h khoản 2, 

khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS xử phạt: Trần Vũ H từ 8 đến 9 

năm tù; Phạt bổ sung từ 10 đến 20 triệu đồng. Về vật chứng: Đề nghị tịch thu sung 

quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Hobiistar (đã qua sử dụng), có số sim 

01229676217; tịch thu tiêu hủy 07 bơm tim kiêm hiệu VINAHANKOOKK (chưa qua 

sử dụng); 08 bơm tim kiêm (đã qua sử dụng); ½ lưỡi lam hiệu Gillette, 06 lưỡi lam 
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hiệu BIC; 05 bật lửa ga; 26,7247 gam hêrôin còn lại sau giám định. Trả lại 01 xe ôtô 

hiệu T màu ghi bạc, biển số BTA và 01 giấy đăng ký xe ôtô hiệu T màu ghi bạc, biển 

số BTA cho bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vì đây là tài sản chung 

của hai vợ chồng bị cáo.  

           Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

 

XÉT THẤY: 

 

Tại phiên tòa, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm 

chứng và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, đủ cơ sở xác định: 

Trong tháng 3/2016, trên địa bàn thành phố T, tỉnh Phú Yên Trần Vũ H có 

hành vi 21 lần bán trái phép chất ma túy cho N mua 04 lần, mỗi lần 1.000.000 đồng; 

H mua 17 lần, mỗi lần 1.000.000 đồng. Đến ngày 28/10/2016, Trần Vũ H tiếp tục 

mua 27,4623 gam từ thành phố H đem về thành phố T để sử dụng và bán cho các đối 

tượng nghiện thì bị Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện bắt quả tang. Do đó, hành 

vi nêu trên của bị cáo Trần Vũ H đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo quy định tại điểm b, h khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự như cáo trạng của 

Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hại rất lớn cho xã hội, ảnh hưởng xấu 

đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn công cộng và nhiều mặt khác của đời 

sống xã hội và gia tăng các tệ nạn xã hội; Do đó hành vi của bị cáo cần phải được xử 

phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài và phạt bổ sung 

bằng hình thức phạt tiền mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong 

xã hội. Tuy nhiên khi xem xét quyết định hình phạt cần xem xét bị cáo đã tự thú khai 

báo những hành vi của mình khi chưa bị phát hiện; thành khẩn khai báo ăn năn hối 

cải là tình tiết giảm nhẹ được áp dụng theo quy định tại điểm o, p khoản 1 Điều 46 

BLHS. 

Về vật chứng: Cần tịch thu tiêu hủy đối với 26,7247 gam hêrôin còn lại sau 

giám định, 07 bơm tim kiêm hiệu VINAHANKOOKK (chưa qua sử dụng); 08 bơm 

tim kiêm (đã qua sử dụng); ½ lưỡi lam hiệu Gillette, 06 lưỡi lam hiệu BIC; 05 bật lửa 

ga; tịch thu sung quỹ nhà nước đối với điện thoại di động mà bị cáo đã sử dụng để 

mua bán ma túy vì đây là vật cấm lưu hành và các công cụ, phương tiện dùng vào 

việc phạm tội; trả lại cho bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan D 01 xe 

ôtô hiệu T màu ghi bạc, biển số BTA và 01 giấy đăng ký xe ôtô hiệu T màu ghi bạc, 

biển số BTA vì đây là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất được dùng để đảm bảo 

cho nhu cầu của gia đình theo quy định về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

 Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Vũ H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

Áp dụng: Điểm b, h khoản 2, khoản 5 Điều 194; điểm o, p khoản 1 Điều 46 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo 08 (Tám) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam ngày 

28/10/2016. 

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo phải nộp 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) 

sung quỹ nhà nước và phải nộp một lần kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

Về vật chứng: Căn cứ 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự tịch 

thu tiêu hủy đối với 26,7247 gam hêrôin còn lại sau giám định, 07 bơm tim kiêm hiệu 

VINAHANKOOKK (chưa qua sử dụng); 08 bơm tim kiêm (đã qua sử dụng); ½ lưỡi 

lam hiệu Gillette, 06 lưỡi lam hiệu BIC; 05 bật lửa ga; tịch thu sung quỹ nhà nước đối 

với 01 điện thoại di động hiệu Hobiistar (đã qua sử dụng), có số sim 01229676217; 

Trả lại cho bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan D 01 xe ôtô hiệu T 

màu ghi bạc, biển số BTA và 01 giấy đăng ký xe ôtô hiệu T màu ghi bạc, theo biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 16/3/2017 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra công an 

thành phố Tuy Hòa và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên. (01 giấy đăng ký xe ôtô 

hiệu T màu ghi bạc biển số BTA đang tạm giữ tại hồ sơ vụ án). 

Về án phí: Căn cứ Điều 99 BLTTHS và Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí lệ 

phí Tòa án; bị cáo Trần Vũ H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Người tham gia tố tụng; 

- VKSND thành phố Tuy Hòa; 

- Công an thành phố Tuy Hòa; 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND tỉnh Phú Yên. 

- Lưu hồ sơ. 

         Đỗ Thị Thúy Hằng 


